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PHỤ LỤC 1:
TÊN VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2147/BVHTTDL-VP ngày 11 tháng 6 năm 2008)

	TT
	Tên đơn vị
	Ký hiệu đơn vị

	1
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	BVHTTDL

	2
	Vụ Thư viện
	TV

	3
	Vụ Văn hoá dân tộc
	VHDT

	4
	Vụ Gia đình
	GĐ

	5
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	KHCNMT

	6
	Vụ Kế hoạch, Tài chính
	KHTC

	7
	Vụ Tổ chức cán bộ
	TCCB

	8
	Vụ Thi đua-Khen thưởng
	TĐKT

	9
	Vụ Đào tạo
	ĐT

	10
	Vụ Pháp chế
	PC

	11
	Thanh tra
	TTr

	12
	Văn phòng
	VP

	
	Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng
	VPĐD

	13
	Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
	CQĐD

	14
	Cục Di sản văn hoá
	DSVH

	15
	Cục Nghệ thuật biểu diễn
	NTBD

	16
	Cục Điện ảnh
	ĐA

	17
	Cục Bản quyền tác giả 
	BQTG

	18
	Cục Văn hoá cơ sở
	VHCS

	19
	Cục Hợp tác quốc tế
	HTQT

	20
	Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
	MTNATL

	21
	Tổng cục Du lịch
	TCDL

	22
	Tổng cục Thể dục Thể thao
	TCTDTT

	23
	Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	LVH

	24
	Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
	VVHNTVN

	25
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	CNTT

	26
	Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	BDCB

	27
	Báo Văn hoá
	BVH

	28
	Viện Phim Việt Nam
	VPVN

	29
	Viện Bảo tồn Di tích
	VBTDT

	30
	Viện Khoa học Thể dục thể thao
	VKHTDTT

	31
	Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
	VNCPTDL

	32
	Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
	HVANQG

	33
	Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
	NVHCM

	34
	Học viện Âm nhạc Huế
	HVANH

	35
	Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
	ĐHVHHN

	36
	Trường Đại học Văn hoátThành phố Hồ Chí Minh
	ĐHVHHCM

	37
	Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
	ĐHMTVN

	38
	Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
	MTHCM

	39
	Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội
	SKĐAHN

	40
	Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
	SKĐAHCM

	41
	Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
	TDTTBN

	42
	Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh
	TDTTHCM

	43
	Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng
	TDTTĐN

	44
	Bảo tàng Hồ Chí Minh
	BTHCM

	45
	Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
	BTLS

	46
	Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
	BTCM

	47
	Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
	BTMT

	48
	Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
	BTVHDT

	49
	Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
	DTPCT

	50
	Thư viện Quốc gia Việt Nam
	TVQG

	51
	Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác
	TTHTST

	52
	Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
	TLVHNT

	53
	Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào
	TTVL

	54
	Khu Liên hợp Thể thao quốc gia
	LHTTQG

	55
	Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
	CĐMVN

	56
	Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc
	CĐNTTB

	57
	Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc
	CĐNTVB

	58
	Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
	CĐDLHN

	59
	Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
	CĐDLĐN

	60
	Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
	CĐMTĐN

	61
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng
	CĐDLHP

	62
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
	CĐDLH

	63
	Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh
	MHCM


	64
	Trường Trung học Xiếc Việt Nam 
	THXVN

	65
	Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt
	TCDLĐL

	66
	Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ
	TCDLCT

	67
	Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu
	NVDLVT

	68
	Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam
	CMNVN

	69
	Nhà hát Cải lương Việt Nam
	NHCL

	70
	Nhà hát Chèo Việt Nam
	NHC

	71
	Nhà hát Tuồng Việt Nam
	NHT

	72
	Nhà hát Múa rối Việt Nam
	NHMR

	73
	Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
	DNGH

	74
	Nhà hát Kịch Việt Nam
	NHK

	75
	Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam
	NHNVK

	76
	Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam
	NHCMNN


	77
	Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc
	NHCMNVB

	78
	Nhà hát Tuổi trẻ
	NHTTr

	79
	Liên đoàn Xiếc Việt Nam
	LĐX

	80
	Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội
	NHL

	81
	Trường quay Cổ Loa
	TQCL

	82
	Trung tâm Văn hoá Thể thao Du lịch và Truyền thông Việt Nam
	TTTTVN

	83
	Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh
	KTĐA

	84
	Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
	CPQG

	85
	Tạp chí Điện ảnh-Kịch trường (thuộc Cục Điện ảnh)
	TCĐAKT

	86
	Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội
	HLQGHN

	87
	Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	HLQGHCM

	88
	Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng
	HLQGĐN

	89
	Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ
	HLQGCT

	90
	Tạp chí Thể thao
	TCTT

	91
	Báo Thể thao Việt Nam
	BTTVN

	92
	Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao
	TTTDTT

	93
	Trung tâm Thể thao Ba Đình
	TTTTBĐ

	94
	Bệnh viện Thể thao Việt Nam
	BVTT

	95
	Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
	ĐATTVN

	96
	Trung tâm Thông tin Du lịch
	TTTTDL

	97
	Tạp chí Du lịch
	TCDL

	98
	Báo Du lịch
	BDL

	99
	Nhà Xuất bản Thế giới
	XBTG

	100
	Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc
	XBVHDT

	101
	Nhà Xuất bản Văn học
	XBVH

	102
	Nhà xuất bản Văn hoá -Thông tin
	XBVHTT

	103
	Nhà Xuất bản Âm nhạc
	XBAN

	104
	Nhà xuất bản Thể dục thể thao
	XBTDTT

	105
	Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo
	XNSB

	106
	Công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam
	PHP

	107
	Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
	PTL

	108
	Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam
	PHH

	109
	Hãng Phim Truyện Việt Nam
	PTr

	110
	Hãng Phim Truyện I
	PTrI

	111
	Hãng Phim Giải phóng
	PGP

	112
	Công ty In Trần Phú
	ITP

	113
	Công ty In và Văn hoá phẩm
	IVHP

	114
	Công ty Xuất nhập khẩu ngành In
	XNI

	115
	Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in
	XNTBI

	116
	Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá
	XNPTVH

	117
	Công ty Phát hành Sách khu vực II
	SKVII

	118
	Tổng Công ty Sách Việt Nam
	SVN

	119
	Công ty Mỹ thuật Trung ương
	CTMT

	120
	Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình
	CNTH

	121
	Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
	HCTL

	122
	Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Làng Văn hoá-Du lịch các Dân tộc Việt Nam
	PTLVH

	123
	Công ty Phát hành Sách và Văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi
	SQNg

	124
	Công ty Tư vấn - Xây dựng Công trình Văn hoá và Đô thị
	CTVHĐT

	125
	Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi
	KSTL

	126
	Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam
	DLDK

	127
	Công ty Du lịch và xúc tiến Đầu tư
	DLXT

	128
	Công ty Khách sạn Du lịch Đồ Sơn
	KSĐS

	129
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Văn hoá phẩm
	XNVHP

	130
	Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật
	IKHKT

	131
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Ninh Bình
	SNB

	132
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hải Dương
	SHD

	133
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Quảng Ninh
	SQNi

	134
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hà Tây
	SHT

	135
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Nam Hà
	SNH

	136
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Nghệ An
	SNA

	137
	Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
	DLĐN

	138
	Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Kim Liên
	KSKL

	139
	Công ty Cổ phần Thể thao Việt Nam
	CPTTVN

	140
	Công ty Cổ phần Điện ảnh-Truyền hình
	CPĐATH

	141
	Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hoá Trung ương
	TBDT

	142
	Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Văn hoá
	TBVH

	143
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Văn hoá
	XDDVVH

	144
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Đà Nẵng
	SĐN

	145
	Công ty Cổ phần Sách và Văn hoá tổng hợp Hoà Bình
	SHB

	146
	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thanh Hoá
	STH

	147
	Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Du lịch
	TBDL

	148
	Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Du lịch II
	TBDLII

	149
	Công ty Cổ phần Đầu tư -Thiết bị và In
	CPTBI

	150
	Công ty Cổ phần In và Thương mại Thống Nhất
	ITN

	151
	Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình văn hoá
	XDCTVH

	152
	Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội
	CPDLHN

	153
	Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
	CPDLHCM

	154
	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế (Vinatour)
	DLQT

	155
	Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ninh
	DLQNi

	156
	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
	DLTM

	157
	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch
	CPĐTDL

	158
	Công ty Cổ phần Du lịch Hải Phòng
	DLHP
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